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Tóm tắt: Rất nhiều đập xây gạch vữa được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, ví dụ như 

đập Furwigge and Ennepe ở Đức và đập Theodore Roosevelt ở Arzona Mỹ. Sau hơn 100 

năm hoạt động, tính chất vật liệu của thân đập có thể đã thay đổi bởi ảnh hưởng của quá 

trình phong hóa, lão hóa và các hiện tượng hóa học. Kết quả là có thể xuất hiện một số 

vết nứt hoặc tính chất của vật liệu bị suy giảm đáng kể ở một số khu vực. Những khu vực 

này có thể phát hiện được được một cách hiệu quả và kinh tế dựa trên dữ liệu đo được 

trên các cảm ứng lắp đặt sẵn tại thân đập. 

Đập gạch xây được thông thường chịu hai loại tải: áp lực nước và tải trọng bản 

thân. Bên cạnh đó nhiệt độ trong kết cấu đập thay đổi theo mực nước cùng với nhiệt độ 

không khí. Sự chênh lệch nhiệt độ này có thể gây nên nội ứng suất trong kết cấu và biến 

dạng thân đập. Ứng xử này đã được đo và ghi lại bởi các cảm ứng như là chuyển vị, áp 

lực nước lỗ rỗng, và nhiệt độ. Theo kết quả đo được bởi Bettzieche (2004), ảnh hưởng 

của nhiệt độ lên biến dạng thân đập là đáng kể. Bởi vậy, quá trình truyền nhiệt, thấm 

nước, và quan hệ ứng suất biến dạng phải được tính tới khi mô phỏng số ứng xử của thân 

đập, xem Nguyen-Tuan et al. (2015). Trong bài trình bày này, tôi xin giới thiệu phương 

pháp phát hiện và đánh giá tính nghiêm trọng khu vực hư hỏng bằng phương pháp phân 

tích ngược dựa trên một loạt các dữ liệu đo được từ thân đập (Kennedy and Eberhart, 

1995). Độ chính xác của phương pháp đo và độ lớn của khu vực hư hại ảnh hưởng đến độ 

tin cậy của phương pháp này cũng được thảo luận ở đây. 
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